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Tiéu Tua 
Quyền kinh này Bàn tăng trích lục trong quyền “Gihipatipatti” của Đại đức 
Vimalappañña, quyên “The Mior of the Dhamma" của Đại đức Магада và trong 
kinh Paritta, vì Һау bộ kinh này rât cân thiệt cho các hàng cư sĩ, nên bàn tăng 
гапе phiên dịch xuôi theo sự hiệu biét ra Việt ngữ đê giúp thêm một phân tài liệu 
cho các hàng Phật tử áp dụng trong việc tu tập mỗi ngày theo luật tại gia của phái 
Nam Tông. 
Sự phiên dich này có ý dé theo nguyên văn có điển của Ап Độ và quốc tế không 
muôn thêm bớt nên có nhiêu chô hơi khác với các quyên kinh trước, côt yêu đê 
thêm tài liệu cho học giả nghiên cứu cho hiệu biệt vậy thói. 
Mong cầu chư quý vị Đại đức nếu thấy chỗ nào còn thiếu sót hoặc sai lầm nên 
hoan hỷ chỉ giáo cho, hâu sao này có tái bản được thêm hoàn mỹ. 
Quyền kinh này xuất bản kỉ niệm trong dip lễ thành lập Giáo hội Phật giáo Việt 
Nam ngày 18-12-1957, Phật lịch 2501. 
Mong cầu quả phước thanh cao này sẽ đem lại sự an vui cho tất cả dân tộc Việt 
Nam cũng như tât cả nhân sanh trên thê giới. 
Tám lòng thành thật 
Bhikkhu Мага Thera — Tỳ khưu Bửu Chon 


Уапдапа - Lễ Bái 


Namo tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa — Tôi xin hét lóng thành 
kính, làm lê đên đức Bhagava, Ngài là bậc Arahan cao thượng được дас quả 
Chánh Biên Tri (Tam diệu tam bô 46). (3 /4п) 


Dâng cúng bông đến Đức Phật 
PũJemi Budham kusumenanena. 
Puññena me tena ca hotu mokkham. 
Puppham milayati yatha idam me. 
Кауо tatha уай vinasabhavam. 


Tói xin dáng cüng bóng này dén düc 
Thé Tón do quà phuóc báo này xin 
cho được mau giải thoát, hoa này sẽ 
diêu tàn như thế nào thì thân tứ đại 
này cũng sẽ trở nên như thế ấy. 


Buddharatanapanäma — Lễ bái Phật bảo 
Yo а abodhimüle Đức Phật ngồi tham thiền về số tức 
Maram sasenam mahatim vijeyyo quang! trên bảo tọa dưới bóng cây 
Sambodhimagacchi Bun hàn bó dé quí báu và đắc tháng toàn bon 
Lokuttamotam panamami buddham. ууа vuong mà thành buc Chánh 
dáng Chánh giác có trí tué vó luong 
vô biên, Ngài là bực tôi thượng hon 
tât cả chúng sanh, tôi xin hêt lòng 

thành kính làm lé Ngài. (Lay) 


Ye ca Buddha айа ca Chu Phát dà thành Chánh giác 

YecaBuddhaanagatà - trong kiếp quá khứ, hoặc sé thành 

Рассирраппа са ye Buddha Chánh giác trong kiép vi lai, chu 

Aham vandami sabbada. Phát dang thành Chánh giác trong 
kiếp hiện tại này, tôi xin luôn luôn 
thành kính làm lễ tất cả chư Phật 
trong tam thế ấy. 


Buddha guna - Ân Đức Phật 


ІН?рі so Bhagava, Araham, Sammasambuddho, ViIJJäcaranasampanno, 
Sugato, Lokavidü, Anuttaro, Purisadammasarathi, Satthadevamanussanam, 
Buddho, Bhagavati. 


! Tham thién vé quan sát theo hoi thó. 
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Ш?р1 so Bhagavä, Araham (Ứng cúng) = Đức Thé Tôn hiệu Arahan: bởi Ngài dà 
diệt trừ tất cả phiền não và luôn các tật của thân và khẩu rồi. Sammàsambuddho 
(Chánh bién tri) = Đức Thế Tôn hiệu Sammàsambuddho: bởi Ngài đã tự giác ngộ 
tất cả các Pháp chân chánh. Vijjàcaranasampanno (Minh hanh túc) = Duc Thế 
Tôn hiệu Vijjãcaranasampanno: bởi Ngài đã đầu đủ 3 cái minh, 8 cái minh và 15 
cái hạnh. Sugato (Thiện thệ) = Đức Thé Tôn hiệu Sugato: bởi Ngài đã đi đến nơi 
an lạc bất diệt đại Niết-bàn. Lokavidũ (Thế pian giải) = Đức Thế Tôn hiệu 
Lokavidu: bởi Ngài đã thông rõ tam giới. Anuttaro” (Vô thượng điều ngự trượng 
phu) = Đức Thế Tôn hiệu Anuttaro bởi Ngài rất tỉnh thông sự thuần hóa những 
người hữu duyên, không ai bì kịp. Purisadammasarathi (Thiên nhon su) = Đức 
Thé Tôn hiệu Purisadammasarathi: bởi Ngài là thầy của tất cả Chư Thiên và nhơn 
loại. Buddho (Phật) = Đức Thế Tôn hiệu Buddho là bởi Ngài đã giác ngộ lý Tứ 
diệu dé và chi day cho kẻ khác cùng được giác ngộ. Bhagava (Thế Tôn) = Đức 
Thé Tôn hiệu Bhagavä là bởi Ngài đã siêu xuất tam giới tức là Ngài không còn 
luân hồi lại nữa. 


~T~— 


Buddha attapatiñña — Tuyên bố quy y Phật 
Маши me saranam aññam 


Buddho me saranam varam 
Etena saccavajjena 
Hotu me jayamangalam. 


Chăng có chi dáng cho tôi phải 
nương theo, chỉ có đức Phật là bậc 
đáng quí mến do lời chơn chánh này, 
xIn cho tôi hằng được sự an vui hạnh 
phúc. 


Buddha Кһатарапа — Sám hói Phật 
Uttamangena vandeham Tôi xin hết lòng thành kính cúi đầu 
Padapamsum varuttamam làm lễ vi trần dưới chân đức Phật. 
Buddhe yo khalito doso Các tội lỗi mà tôi đã phạm đến Phật 
Buddho khamatu tam mamam. bảo cúi xin Phật bảo xá tội lỗi ấy cho 


tÔI. 


? Có chỗ chia ra làm 2 hiệu là ... và ... Nhưng 2 hiệu này theo Án Độ và Tích Lan góp chung lại làm 
một. 


Dhammaratanapanäma — Lễ bái Pháp báo 
Atthangikariyapatho jananam Các Pháp đúng theo đạo Bát chánh 
Mokkhappavesaya ujü ca maggo là con duóng di cüa bác Thánh 
Dhammo ayam santikaro panito nhơn là con đường chánh dia 
Niyyaniko tam рапатапи người hữu chí nhập Niét-bàn được, 

dhammam. pháp ấy là pháp diệt tất các sự 
thống khổ và phiền não, Pháp Bảo 
là pháp dắt dẫn chúng sanh thoát 
khỏi cái khó sanh tử luân hồi, tôi 
xin hết lòng thành kính làm lễ Pháp 
ау. 

Các Pháp nào là Pháp của chư 
Phật đã có trong kiếp quá khứ, hoặc 
các pháp của chư Phật đã có trong 
kiếp vị lai. Các Pháp của chư Phật 
đang giáo truyền trong kiếp hiện tại 
này, tôi xin luôn luôn thành kính 
làm lễ tất cả các pháp trong tam thế 
ây. 


Үе ca dhamma аа ca 

Ye ca dhamma anāgatā 
Paccuppanna ca ye dhamma 
Aham vandam!i sabbada. 


Dhamma guna - Ân đức Pháp bảo 
Svakkhato Bhagavata Dhammo Sanditthiko Akaliko Ehipassiko Opanayiko 
Paccattam veditabbo viññũ hīti. 


Svakkhàto Bhagavatà Dhammo = Tam tạng pháp bảo là Pháp của đức Thế Tôn 
đã giáo truyền chân chánh là đúng theo 9 Pháp thánh.? Sanditthiko = Pháp mà 
chư Thánh đã thấy chắc biết chắc do nhờ minh sát tuệ chớ chắng phải vì nghe 
hoặc tin theo kẻ khác. Akãliko = Pháp độ cho đắc quả không chờ ngày giờ, là khi 
nào đắc đạo thì liền đắc quả trong lúc ấy. Ehipassiko = Pháp của chư Thánh đã 
đắc quả rồi có thể chi cho kẻ khác suy xét biết được. Opanayiko = Pháp dắt dẫn 


cho đến Niét-bàn^. Paccattam veditabbo viãñũhT = Pháp mà các bậc trí thức nhứt 
là bậc thượng trí được biết tự nơi tâm. 
Dhamma attapatiññã — Tuyên bó quy y Pháp 
Маши me saranam aññam. 
Dhammo me saranam varam. 
Etena saccavajjena. 
Hotu me jayamangalam. 


Cháng có chi dáng cho con phải 
nuong theo chí có düc Pháp là quy 
mén, do lói chán chánh này. Xin cho 
tôi hăng duoc su an vui hanh phúc. 


39 pháp chánh là 4 dao, 4 quả, và 1 Niét-bàn. 
^ Có chó dich là Pháp dáng dé vào tâm do nhờ sự quán tưởng. Theo (Pali Eng.Dict. P.168). 


Dhamma Кһатарапа — Sám hói Pháp 
Uttamangena vandeham. Tói xin hét lóng thành kính, cái dàu 
Dhammañca duvidham varam. làm lễ hai hang Pháp Бао. Các tội 
Dhamme yo khalito doso. lỗi mà con đã vô ý phạm đến Pháp 
Dhammo khamatu tam mamam. bảo, cúi xin Pháp bảo xá các tội lỗi 


йу cho tôi. 


Sañgharatanapanäma - Lễ bái Tăng báo 


Sangho visuddho varadakkhineyyo. 
Santindriyo sabbamalappahino. 
Gunehinekehi samiddhipatto. 
Апаѕауо tam panamami sangham. 


Chu Táng nào dà duoc hoàn toàn 
trong sach, là bậc dáng cho người 
dâng lé cúng dường, có luc căn 
thanh tịnh, các phiền não đã dứt trừ, 
là Tăng đã được những đức lành cao 
thượng diệt tận các pháp trầm luân, 
tôi xin hết lòng thành kính làm lễ 
chư Thánh Tăng ấy. 


Chư Tăng nào đã đắc đạo cùng 
quá trong kiếp quá khứ, hoặc sẽ đắc 
đạo cùng quả trong kiếp vị lai, chư 
Tăng đang đắc đạo cùng quả trong 
kiếp hiện tại này, tôi xin luôn luôn 
thành kính làm lễ chư Thánh tăng 
trong tam thế ấy. 


Ye ca sanghã atità ca 

Ye са sanghà anagata 
Paccuppanna ca ye sañgha 
Aham vandami sabbada 


Saügha guna - Ân đức Tăng bảo 


Supatipanno bhagavato savakasangho. Ujupatipanno bhagavato savakasangho. 
Nayapatipanno bhagavato  sávakasangho.  Saámiücipatipanno ^ bhagavato 
savakasangho. 

Yadidam  cattari purisayugani. Attha  purisa-puggala. Esa  Bhagavato 
sávakasangho Ahuneyyo Pahuneyyo Dakkhineyyo Afjalikarantyo. Anuttaram 
puññakkhettam lokassati. 


5 Là hoc Tam tang pháp bảo và 9 pháp thánh (pháp hoc và pháp hành). 
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Supatipanno bhagavato savakasangho = Tăng là các bậc thinh văn dé tử Phát, сас 
ngài đã tu hành đúng dáng y theo Thánh pháp. Ujupatipanno bhagavato 
savakasangho = Tăng là các bậc thinh Văn đệ tử Phát, các Ngài đã tu hành ngay 
tháng đúng theo trung đạo. Nayapatipanno bhagavato savakasangho = Tăng là 
các bậc thinh văn đệ tử Phát, các Ngài đã tu hành dé giác ngó Pháp Niét-bàn là 
noi an lạc dứt khói các sự thống khó. Sàmicipatipanno bhagavato sávakasangho 
= Tăng là các bậc thinh văn đệ tử Phát, các Ngài đã tu hành đúng đắn y theo Pháp 
giới định huệ. Yadidam cattãri purisayugani = Tăng nào nếu đếm đôi thì có 4 
bậc”. Attha purisa-puggalà = Tăng nào nếu đếm chiếc thì có 8 bậc.” Esa 
Bhagavato savakasañgho = Chư tăng ấy là bậc Thinh văn đệ tử Phật. Ahuneyyo 
= Các Ngài đáng thọ lãnh 4 món vật dụngŠ của thí chủ ở tha phương đem đến 
dâng cúng cho người có giới hạnh. Pahuneyyo = Các Ngài đáng thọ lãnh của 
người tín thí mà họ sửa soạn để thiết đãi thân quyến ở phuong xa, nhưng họ lại 
đem dâng cúng cho các ngài. Dakkhineyyo = Các Ngài đáng thọ lãnh của thí chủ 
tin lý nhân quả đem đến dâng cúng. AñjalikaranTyo = Các Ngài dáng cho chúng 
sanh lễ bái. Anuttaram puññakkhettam lokassá = Các Ngài là phước điền quí báu 
của chúng sanh không bì kịp. 


Sana attapatififià — Tuyên bó quy y Tăng 
Маши me saranam aññam. 
Sañgho me saranam varam. 
Etena saccavajjena. 

Hotu me jayamangalam. 


Cháng có chi dáng cho tôi phải 
nương theo, chỉ có đức Tăng là quí 
mến, do lời chân chánh này xin cho 
tôi hăng duoc su an vui hanh phúc. 


Sañgha Кһатарапа — Sám hối Tăng bảo 
Uttamangena vandeham. 
Sanghañca duvidhottamam. 
Sanghe yo khalito doso. 
Sañgho khamatu tam mamam. 


Tôi xin hết lòng thành kính, cúi đầu 
làm lễ hai hạng Tăng báo? các tội lỗi 
mà tôi đã vô ý phạm đến Tăng bảo, 
cúi xin Tăng bảo xá tội lỗi ấy cho 
tôi. 


6 Tu-dà-huón đạo và quả, Tư-đà-hàm đạo và quả, A-na-hàm đạo và quả, A-la-hán đạo và quả. 
7 Là chia đạo riêng và quả riêng ra, như Tu-đà-hườn I, Tu-dà-huón quả I v.v... 

8 Là y phục, vật thực, chỗ ở, thuốc dé chữa bệnh. 

? Phàm tăng và Thánh tăng. 


Lé bái Ха Loi 


Vandami cetiyam sabbam 
sabbatthamesu patitthitam 
saririkadhatu mahabodhim buddharü 
pam sakalam sada. 


Con xin lé bái các phàn 

Bảo tháp xá lợi kim thân Phật dà 
Bồ đề khắp cõi sa bà 

Luôn luôn thành kính hương hoa 
cúng dường. 
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Bước Đầu Tu Tập 

Những người nào có đức tin trong sạch với Tam bảo, muốn làm thiện nam 
(cận sự nam) upasaka hoặc là tín nữ (cận sự nữ) upasika đê tỏ ra mình đã vào 
hàng Phật tử hoặc là đã theo Phật giáo chánh thức, trước hêt phải tuyên bô sám 
hôi những tội lỗi của mình trước tượng Phật, Tháp thờ Xá Lợi của Phật giáo 
chánh thức, trước hét phải Đức Phật, hoặc trước 1, 2, 3, vi tỳ khưu hoặc chư tăng 
từ 4 vi trở lên. 
Khi sám hối xong thì nên tuyên bố xin quy y Tam bảo và thọ trì ngũ giới và thọ 
thêm bát quan trai giới tùy theo ngày gió đã nhât định dé được thêm nhiêu phước 


báu. 
Cách sám hối. 

Accayo (4ccaya) mam bhante 
accagama yatha balam yatha mülham 
yathà akusalam. Yo (phu п doc уа) 
ham bhante kayena và уасауа уа 
manasa và Buddhassa va Dhammassa 
уа Sanghassa vā арагауат akasim 
tassa (phu nữ doc tassa) me bhante 
Ayyo! accayam accayo patigganhàtu 
(2,3 vi thi doc patigganhantu) ayatim 
samvaraya. 


Cách tuyén bó quy y tam báo 


Esaham bhante 
suciraparinibbutampi tam 
bhagavantam | saranam | gacchami 
dhammafica bhikkhusanghafica. 


Upasakam (phu nữ doc là apasikam) 
mam, ayyo dharetu (2, 3 vi thi doc 
dharentu), ajatagge  panupetam 
saranam gatam. 


102, 3 vi thi doc ayyä, 4 vi trở lên thi đọc sangho 


Bach Đại đức!! (các) tội lỗi mà tôi 
đã phạm vì bởi tôi là người lầm lạc, 
không thông hiểu không lương thiện 
nên đã phạm các tội lỗi do thân, 
khâu, ý của tôi không cung kính nên 
phạm đến Phật, Pháp, Tăng, bạch 
Đại đức, cầu xin đại đức xá các tội 
lỗi ấy là đều quấy thật đặng cho tôi 
thu thúc làm những việc lành từ nay 
về Sau. 


Bach dai đức tôi cầu xin thọ phép 
quy y Phát dà nháp Niét-bàn, càu 
xin tho phép quy y Pháp, càu xin 
tho phép quy y Táng, càu xin dai 
đức nhận biết cho tôi là người thiện 
nam (hoặc fín пй) đã quy у tam bảo 
Кё từ ngày nay cho đến trọn đời. 


11 23 vị thi đọc bach chư đại đức, 4 vị trở lên thì đọc bach chư đại đức Tăng 


Kế tiếp xin thọ trì ngũ giới 


Ukasa, aham (nhiêu người đọc 

mayam) bhante visum visum 
rakkhanatthaya  tisaranena баһа 
райсаѕапі yacami (та). 


Dutiyampi... Tatiyampi. 


11 


Bach Dai đức tôi xin (néu nhiéu 
người thi đọc chúng tôi) thọ tri mỗi 
đều học của ngũ giới luôn cả tam qui 
để vâng giữ hành theo cho được sự 
lợi ích. 


Lần thứ nhì... Lần thứ ba.... 


Vị sư chứng minh nơi ấy nén đọc truyền tam quy ngũ giới bằng tiếng Pali và 


nghĩa như sau: 


Namo tassa v.v... (3 lần luôn cả nghĩa như ở phía trước) người thọ cũng phải đọc 


theo 


Tisarana — Tam quy 
Buddham saranam gacchãmI. 
Dhammam saranam gacchàmi. 
Sañgham saranam gacchami. 
Dutiyampi..... Tatiyampl... 


Tôi xin thành kính quy y Phật. 

Tôi xin thành kính quy y Pháp. 
Tôi xin thành kính quy y Tăng. 
Lần thứ nhi...làn thứ ba. 


Xong vị sư doc: "Tisaranaggahanam paripunnam — Phép Quy y Tam bảo đã đầy 


đủ rôi”. 


Trả lời: “Ama bhante — Dạ thưa vâng”. 


Pañca sila — Phép tho trì ngũ giới 


1. Panatipata veramani 
sikkhapadam samadiyami. 

2. Adinnadana 
sikkhapadam samadiyami 


veramani 


3. Kamesu micchàcara veramani 

sikkhapadam samadiyami. 

4. Musavada veramani 
sikkhapadam samadiyami. 

5. Suramerayamajjappamadatthana 
veramani sikkhapadam 
samadiyami. 


1. Tôi xin vâng giữ điêu học là cô y tránh 
xa sự sát sanh. 

2. Tôi xm vâng giữ điêu học là cô ý tránh 
xa sự trộm cấp. 

3. Tôi xin vâng giữ điêu học là cô ý tránh 
xa sự tà dâm 

4. Tôi xin vâng giữ điêu học là cô ý 
tránh xa sự nói 401. 

5. Tôi xin vâng giữ điêu hoc là cô y 
tránh xa sự dé duói uóng rượu và các 
chát say. 
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Xong vi sư dán: “Imani pañca sikkhapadani sadhukam Каїуа appamadena 
niccakalam sammarakkhitabbam — Người nén tho tri ngü giói, p vâng giữ 
hành theo cho được trong sạch, đến trọn đời không nên dé duôi'” 


VỊ sư giải luôn quả báo của giới : 


Silena sugatim yanti. Các chúng sanh được sanh vé nhàn 
Silena bhogasampada. cảnh, hoặc đầy đủ tài sản, hoặc được 
Silena nibbutim yanti. đến nơi giải thoát nhập Niét-bàn 
Таѕта silam visodhaye. cũng nhờ giữ giới, bởi các quà báu 


ây, người nên thọ trì giới luật cho 
được trong sạch, không nên để lắm 
nhơ. 

Thiện nam tín nữ, khi đã thọ trì ngũ giới nếu tinh tán muốn được nhiều phước 

báu cao thượng thêm thi nên giữ bát quan trai — uposatha cũng gọi là Bồ tát nhứt 
định trong một ngày một đêm, mỗi tháng 8 ngày là: móng 5, 8, 14, 15, 20, 23, 
29, 30 (tháng thiếu thì 28, 29). 
Khi tho giói nén tho vói vi ty kheo hoác sa di, néu chó nào xa xói khóng có nhà 
sư thì nén nguyện trước kim thân Phát 8 điều hoc như уду : “Ајја me uposatho 
imafica rattim imafica divas am uposathiko (phu nữ doc uposathika) bhavissami 
— Ngày nay là ngày bát quan trai, tói xin tho tri bát quan trai giói tron ngày nay 
và dém nay". 


Cách xin giói bát quan trai 
Ukàsa aham bhante visum visum Bạch đại đức, tôi xin tho trì mỗi 
rakkhanatthàya ^ tisaranena saha!2 điêu học của bát quan trai giới luôn 
atthasilani yacami. cả tam qui, đê vâng giữ hành theo 
cho duoc su loi ích. 
Lần thứ nhi... lần thứ Ба... 


Dutiyampi...tatiyampi... 


Cách truyén tam qui nhu chó ngü giói 


Uposatha — Bát quan trai giói 


1. Panatipatà veramani 1. Tôi xin vâng giữ điều hoc là có ý 
sikkhapadam samadiyami. tránh xa su sát sanh. 

2. Adinnadàna veramani 2. Tôi xin vâng giữ điều học là có ý 
sikkhapadam samadiyami. tránh xa su tróm cáp. 

3. Аргаһтасапуа уегатапт 3. Tôi xin vâng giữ điều học là có ý 
sikkhapadam samadiyami. tránh xa su thóng dàm. 


12 Có thé doc atthangasamannagatam uposatham yãcãmi anuggaham katvà sīlam detha me bhante. 


4. Musavada уегатапт 4. 


sikkhapadam samadiyami. 


Suramerayamajjappamadatthan 
à veramani sikkhapadam 


samadiyami. 6. 


6. Vikalabhojana veramani 


sikkhapadam samadiyami. 7. 


7. Naccagitavaditavisükadassana- 
malagandhavilepanadharanama 
ndana-vibhüsanatthana 
veramani sikkhapadam 


samadiyami. 8. 


8. Uccasayanamahasayana 
veramani sikkhapadam 
samadiyami. 
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Tôi xin vâng giữ điêu học là có ý tránh 
xa su nói dói. 


. Tôi xin vâng giữ điêu hoc là có ý 


tránh xa sự dé duôi uống rượu và các 
chất say. 

Tôi xin vâng giữ điều học là cố ý 
tránh xa sự ăn sái gió. 

Tôi xin vâng giữ điều học là cố ý 
tránh xa sự khiêu vũ, ca hát, âm nhạc 
và hí kịch, hoặc đeo tràng hoa, xức 
dầu thơm, dói phán thoa minh và các 
vật trang điểm cho xinh đẹp. 

Tôi xin vâng giữ điều học là cố ý 
tránh xa chỗ năm ngồi noi quá cao và 
xinh đẹp. 


Vị sư nên nhắc thêm rằng: 'Imàni attha sikkhãpadãni uposathasilavasena 
imafica тайт ітайса divasam sadhukam Каіуйд арратайепа 
sammarakkhitabbam — Người nén tho tri bát quan trai giới, phải vâng giữ hành 
theo cho duoc trong sach tron ngày nay và dém nay khóng nén dé duói (và doc 
luôn quả báo của sự trì giới như ở chó ngũ gioi). 

Nếu người thiện nam hoặc tín nữ nào có tâm trong sạch muốn giữ thập giới 
trong thời gian nhất định hoặc trong một ngày một đêm cũng được. 


Dasasila — Thập giới 
Từ giới thứ nhất đến giới thứ 6 giống y như bát quan trai giới (từ giới thứ 7 tới 
10 thì đọc như sau đây): 


7. NaccagTtavaditavisikadassanä 


veramani sikkhapadam samadiyami. 


8. Malagandhavilepanadharana- 
mandana-vibhüsanatthana уегатарт 
sikkhapadam samadiyami. 

9. Uccasayana таһаѕауапа veramani 
sikkhapadam samadiyami. 

10. Jata rüpa rajata patiggahana 


veramani sikkhapadam samadiyami. 


7. Tôi xin vâng giữ điều học là có 
ý tránh xa sự khiêu vũ ca hát, 
âm nhạc và hí kịch. 

8. Tôi xin vâng giữ điều học là cố 
ý tránh xa sự đeo tràng hoa, 
xúc dầu thơm, dòi phán thoa 
mình và các vật trang điểm 
cho xinh đẹp. 

9. Tôi xin vâng giữ điều học là có 
ý tránh xa chỗ nằm ngồi nơi 
quá cao và xinh đẹp. 
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10. Tôi xin vâng giữ điều học là 
сб y tránh xa su tho lành vàng 
bac. 

Phận su người giữ giới Bát quan trai có 3 hoặc 4 là: phải nghe pháp 
(savanakicca); luận dao (dhammasakaccha); tham thién (bhavana). Néu 4 thi 
thém minh sát tué (vipassana). 
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Linh Tinh 
Thinh chu Táng tung kinh càu an 

Vipattippatibàhàya sabbasampati Сап xin chư Đại đức Tăng tụng 
siddhiya sabba ^ dukkhavinasaya kinh câu an đê ngăn ngừa tránh 
parittam brüthamangalam, khói những điêu rủi ro tai hai, cho 
vipattippatibahaya sabba dàng thành tựu những hạnh phúc, 
sampattisiddhiyasabba bhaya vinasaya  khiên cho các sự khô nào, kinh sợ 
parittam brütha mangalam và tật bệnh déu tiêu tan. 
vipattippatibahaya sabba 


sampattisiddhiya sabba rogavinasaya 
parittam brüthamangalam. 


Dâng cúng vật thực 

Pali dâng cúng vật thực đến chư tăng có 2 cách: Cách ván tắt thi đọc như vây: 
*[mam bhikkham” (néu có vật phụ tùng thi nói thêm saparikkharami) 
bikkhisanghasa dema'? — Chúng tôi xin dâng vật thực này đên chư tăng (luôn cá 


các vật phụ tùng). Làn thứ nhi... lần thứ ba...” 


Cách dày đủ: 

Ayam no bhante pindapato dhammiko 
dhammaladdho dhammeneva uppadito 
mātāpitu айке gunavante uddissa 
imam saünghabhattam saparikkharam 
(buddhappa тиКһаѕѕа!*) sanghassa 
dema te guna vantadayo imam sangha 
bhattam ^ attano santakam муа 
таййатапа anumodantu 
anumoditvana yathicchita sampattihi 
samijjhantu sabba dukkhã pamuñcantu 
шипа  nissante  iminà  nissantena. 
Dutiyampi....tatiyampi... 


Dâng y đến chu tăng 


ІЗ Cách này theo Tích Lan và Ấn Độ. 


Bạch đại đức Tăng được rõ: những 
thực phẩm này của chúng tôi làm 
theo lẽ đạo, được cũng hiệp theo lẽ 
đạo, chúng tôi xin hồi hướng đến 
các bậc ân nhân nhứt là cha mẹ hay 
biết rằng: “Lễ này gọi là lễ trai 
tăng” luôn cả các món phụ tùng, 
xin dáng cúng đến chư Tăng (nht 
là Đức Phát), lễ này thuộc về phần 
các vị ấy, xin được phép đến thọ 
lãnh tùy ý khi thọ hưởng rồi, xin 
cho được thoát khỏi những điều 
thống khổ, được kết quả người, 
quả trời cùng quả Niết-bàn, cho 
được như ý muốn do năng lực 
phước báu chảy vào không dứt. 
Lần thứ nhì... lần thứ ba... 


^ Như có don riêng vật thực dé cúng Phật, nếu không đừng doc. 


Mayam  bhante imam  civaram 
idhanetva | saüghassa dema  sadhu 
bhante | saügho | imam civaram 


patigganhatu атһакат  digharattam 
atthaya hitaya sukaya. 
Dutiyampi....tatiyampi... 
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Bạch đại đức Tăng, chúng tôi dem 
y này dâng cúng đến chư Tăng, xin 
các Ngài nhận lãnh cho chúng tôi 
được sự tấn hóa, sự lợi ích, sự an 
vui lâu dài. Lần thứ nhì... lần thứ 
ba... 


Dâng y casa trong dip lễ Kathina thi đọc 


Imam  dussam  Kathina  civaram 
sanghassa dema. Dutiyampi... 
tatiyampi... 


Dâng chỗ ở chùa thất v.v... 


Mayam bhante imam vihãram (néu thát 
nhỏ thi nói kutim) karetva uposatha 
pavarana disangha kamma 
karanatthaya caduddisassa 
bhikkhusanghassa dema sadhu bhante 
bikkhusangho imam viharam 
patigganhatu amhakam  digharattam 
atthaya hitàya sukaya. 
Dutiyampi....tatiyampi... 


Bach dai đức Tăng chúng tôi xin 
dâng vải này là Y Kathina đên chư 
Tăng. Lân thứ nhì... lân thứ ba... 


Bạch đại đức Tăng chúng tôi đã tạo 
xong tinh xá (chùa) này xin dâng 
cúng đến chư Tăng tứ phương để 
hành Tăng sự, nhứt là dé phát 10, 
xin chu tăng nhận lành cho chúng 
tôi được sự tấn hóa, sự lợi ích, sự 
an vui lâu dài. Lần thứ nhì... lần 
thứ ba... 


Mỗi khi làm được phước báu nào xong thì nên nguyện: “Idam vatta me puññam 
asavakkhayo vaham hotu anagate — Do sự phước báu mà chúng tôi dà trong sạch 
làm đây...mong câu gieo được duyên lành đê diệt tận các pháp trâm luân trong 


ngày vi lai”. 


Xong rói hói huóng phuóc báu dén Chu Thién v.v... 


Akasatthà ca bhümattha devanagà 
mahiddhika puññam no anumodantu 
civaram rakkhantu sasanam. 

Noi chữ sasanam nén thay lại me 
раги, ñatayo, panino, по sadà, trong 
máy cáu sau. 


Chu Thién ngu trén hu khóng 

Dia càu thuong ngu ró thóng moi 
điều 

Long vương thần lực có nhiều 
Đồng xin hoan hỷ phước điều chúng 
tôi 

Hộ trì Phật giáo Tăng bồi 

Các bậc thầy tô an vui lâu đài 
Quyến thuộc tránh khỏi nan tai 
Chúng sanh duoc hưởng phước dài 
bèn lâu 

Thân tâm vui thú dao màu. 

Tu hành tinh tán ngõ hầu siêu thăng. 


Thinh Pháp su 
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Khi có thuyết Pháp thi nên thính Pháp sw như váy: 


Brahma ca lokadhipati sahampati katanjali andhivaram ayäcatha. Santidha 
sattappara jakkhajatika desetu dhammam anukampimam pajam. 


Saddhamma bherim vinayafica kayam suttañ ca bandham abhidhamma 
cammam akotayanto catusacca dundam pabbodha neyya parisaya majjhe. 


Evam sahampati brahma bhagavantam ауасаШа tunhi bhavena tam buddho 


karuññe nadhivasaya: 


Tamhã vutthaya padena migadayam tato gato pafica vagyaday neyye атат 


payesi dhammato tato  pabhüti 


sambuddho аппа dhammadesanam 


maghavassani desesi sattanam atthasiddhakam. 


Tena sadhu ayyo bhante desetu dhammadesanam sabbayidha parisaya 


anukampampi kãtave. 


Thưở Phật mới dat thành quả vi 

Có Sahampati (Xá-Hăm-Pát-Tí) 
Phạm thiên 

Cả trong thế giới các miền 

Thanh cao quán chúng cần chuyên 
đạo mầu 

Hiện trước Phật đê đầu đảnh lễ 
Bạch xin Ngài tế thế độ nhơn 
Chúng sanh trong khắp cõi trần 
Tối mê điên đảo không phân tội tình 
Cầu Phật tó cao minh ái truất 

Hién oai linh tỉnh thức dắt diu 
Hoằng khai giáo pháp cao siêu 

Tu hành theo đặng kết nhiều thiện 
duyên 

Thé tôn được mãn viên dao quý 
Tôi hết lòng hoan hỷ tán dương 
Nhưng vì hoàn cảnh đáng thương 
Không đành bỏ mặc lạc đường làm 
thinh 

Chúng sanh vón da tinh lám buc 
Không phân đâu chân thật giả tà 
Vô thường, khổ não chấp ta 

Ngày nay sơ ngộ thiết tha nhờ ngài 
Xin mở lượng cao dày гап day 


Chuyên pháp luân diễn giải diệu 
ngôn 

Chúng sanh nghe đặng pháp môn 
Thoát vòng khó não dập dón bấy lâu 
Giải thoát những nguồn sầu câu 
thức 

Diệt lam lam ái dục bao vòng 

Tối mê sẽ được sáng trong 

Phát sanh trí huệ hiểu thông tinh 
tường 

Thông thấu lẽ vô thường vắn vỏi 
Ba tướng trong ba cõi mỏng manh 
Vô minh sanh quả nhân hành 

Cội căn dắt dẫn chúng sanh luân hồi 
Biển trần khó nói trôi chìm dám 

Bị ngũ ma vảy nắm chuyên di 

Vậy nên cầu đắng từ bi 

Tạo thuyền bát nhã trải đi vớt người 
Đưa qua chốn tốt tươi an tịnh 

Bờ Niết-bàn chăng dính trần ai 
Như đèn rọi suốt trong ngoài 

Chiếu tia ánh sáng khắp loài hân 
hoan 

Pháp ví tróng khái hoàn rằm rộ 
Luật ví như đại có hoáng dương 
Kinh như giây buộc trên rường 


Luật nhu mặt trống vet dường vô 
minh 

Tứ diệu dé đó hình dùi trống 
Gióng khua tan giấc mộng trần gian 
Chúng sanh tất cả bón hàng 

Như sen trong nước minh quang 
luóng chờ 

Trời ló mọc đẳng nhờ ánh sáng 

Tró hoa lành rải tán mùi hương 
Pháp màu ánh sánh phi thường 
Chiếu khắp ba cối rõ đường an vui 
Phạm thiên vẫn ngậm ngùi khẩn 
khoản 

Phật nhận lời nhưng chăng dĩ hơi 
Quyết lòng mở đạo dạy đời 

Nhắm vườn Lộc Giả, Ngài đời chân 
sang 
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Thuyết Pháp độ các hàng đệ tử 

Có năm thầy thính dự pháp từ 

Đó là nhóm Kiều Trần Như 

Được ném hương vị hữu dư Niết- 
bàn 

Rồi từ đó mở mang giáo Pháp 

Bón mươi làm hạ giáp vẹn toàn 
Một lòng chăng thối không mòn 
Những điều lợi ích hằng còn lâu 
năm 

Cả tam giới thừa ân phổ cập 

Đám mua lành rưới khắp thé gian 
Bởi nhân cớ tích rõ ràng 

Thỉnh Ngài thuyết Pháp noi đàng từ 
bi 

Chúng sanh ngồi khắp chốn ni 

Tối mê cầu dàng trí tri vẹn toàn. 


Lễ Bái Xá Lợi 


Trước Xá Lợi uy linh làm liệt 

Dâng nén hương da nhiệt tín thành 
Cúng dường Phật tổ cha lành 

Ngàn xưa di tích Phật danh Сб Đàm 
(Gotama) 

Đức từ bi chỉ dàng giác ngan 

Ơn cứu khô độ nạn mê tân 

Trời người nhuàn gội nguồn ân 
Duyên may được hưởng đôi phân 
chánh truyền 

Phát tâm lành cầu chuyên giữ đạo 
Nguyện noi theo tôn giáo Thích Ca 
Lo phần tự giác giác tha 

Y theo bón hanh Phật Đà khi xưa 
Chón rừng già nắng mưa khó xác 
Giữa tuyết sương đói khát bao nài 
Chăng màng lao khô đắng cay 


Quyết lòng tìm đạo duyên may độ 
đời 

Dưới cội cây tứ thời tĩnh tọa 

Trên bồ đoàn phân tỏa tâm minh 
Thoạt nhiên ngộ đạo tự mình 

Đắc thành Phật quả vô sinh Niết-bàn 
Rồi từ đó mở mang giáo Pháp 

Bốn mươi làm hạ giáp ven toàn 
Châu du cùng khắp bốn phương 
Hoằng khai Phật đạo chỉ đàng vô 
sanh 

Vườn Kusinara cha lành viên tịch 
Ngọc Xá Lợi di tích thế gian 

Bảy đoạn xương lớn huy hoàng 
Xương trán răng nhọn lại còn xương 
vai 

Lira Chu Thién hóa dài dót cháy 
Không rã tan quả thấy nhiệm màu 


Lai còn Xá Loi đủ màu 

Chia ra ba cỡ khác nhau cân lường 
Chừng năm cân chỉ bằng hột đậu 
Ánh chiếu ngời huỳnh học kim 
cương 

Cỡ hai đồng chạn khác thường 

Lớn bằng hạt thóc đã lường sáu cân 
Pha ly màu sáng trong ngần 

Thủy xoàn ngọc quí trong trần nào 
hơn 


Cỡ ba hột cải trọng trơn 

Năm cân ngọc điệp trắng ngần như 
hoa 

Chúng sanh khắp cõi sa bà 

Dễ nào gặp được dé mà suy tôn 
Duyên lành đưa đến điện môn 

Cúng dường Xá Lợi Thế Tôn di 
truyền 

Nhút tâm thé nguyện qui nguyên 
Ngưỡng cầu Phật tổ chứng miên lòng 
thành. 

Đầu tiên tám nước phân tranh 

Công phân xá lợi sử sanh ghi rành 
Đền thờ tiêu biểu: đức lành 

Tám nơi công cộng đô thành quốc 
vương 

Môn sanh từ khắp bốn phương 

Mai chiều chiêm bái cúng dường 
Như lai 

Chúng con cảm mến dạ hoài 

Hướng chừng Thánh tháp Phật dài 
suy tôn 
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Răng nhọn bón cái di tồn 

Bón noi tao thắp kiền khôn lưu đời 
Một là Đạo Lợi cung trời 

Hai là phước địa đương thời Lăn-Ca 
Xứ Ganh-Tha-Rá thứ ba (Ganthãra) 
Bốn là thủy điện nguy nga chúa 
Rồng 

Chúng con ái mộ tâm đồng 

Cúng dường Xá lợi viên thông Phật 
Đà 

Phạm thiên thượng giới một tòa 
Xương vai bên tả cùng là tam y 

Đền thờ cao voi cuc ky 

Chúng con lễ bái thiên uy tháp này 
Tuần hoàn tué nguyệt chuyển xoay 
Сб so tám tháp háng ngày món hu 
Hai trăm mười tám năm du 

Nhờ vua A-Dục tâm từ sùng hưng 
Tám phần Xá Lợi quân phân 

Tám mưới bốn ngàn tạo tân tháp thờ 
Ngàn năm muôn kiếp một giờ 
Trước đến Xá Lợi ước mơ phi 
nguyễn 

Phần hương lễ bái điện tiền 

Cúng dường Xá Lợi giao duyên 
Niết-bàn 

Nguyện cầu trăm họ bốn phương 
Thoát vòng tai ách hưởng an thái 
bình 

Cầu cho tất cả chúng sanh 

Đồng nhau tu Phật đệ huynh một 
nhà. 
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Khuyén Tu 


Từ bi Đức Phát Thích Ca 

Xót thuong nhàn loai dao xa bé tràn 
Pháp xa bát nhà àn càn 

Rước dua tứ chúng thoát làn vô minh 
Hỡi ai người biết thương mình 

Hãy nương theo Phật đức tin trau giói 
Chính ngài là đắng cứu đời 

Khỏi vong khổ não đến nơi Niết-bàn 
AI tin nhân quả rõ ràng 

Dứt lần tội lỗi tìm đàng tịnh tâm 
Người mà mài miệt sai lầm 

Không hơn hạ thú thượng cầm biết tu 
Từ nay có gắng công phu 

Sớm trưa hành đạo dãi dầu chăng than 
Ham chỉ trần thế bạc vàng 

Ngày qua tháng lại mơ màng lợi danh 
Mãng lo quyên thé dua tranh 

Thác rồi phủi sạch công danh ảo 
huyền 

Lúc sống ăn ở chàng hiền 

Khi chết con cháu ngã liền bò heo 

Vịt gà tôm cá giết theo 

Cúng tế thần thánh cầu siêu linh hồn 


Gây thêm nghiệp dữ dập dồn 

Dó ai cầu khán mà hồn được siêu 
Tiếc khi còn sống biết điều 

Làm chi dáng nấy ít nhiều chăng sai 
Khuyến tu hẹn mốt hẹn mai 

Như người khất nợ đêm ngày lo toan 
Nghĩa vu gia đạo chưa an 

Dé lo tròn đủ vội vàng ích chi 

Đó là cạn nghĩ hẹp suy 

Vô thường chực sẵn dẫn đi lúc nào 
Ăn năn hỗi hận trước sau 

Bốn đường ác đạo dễ vào khó ra 
Thân bằng quyền thuộc gần xa 

Khóc than thương tiếc đưa ta về đồng 
Dưới ba tắc đất vùi nông 

Ôi thôi sự nghiệp còn mong dáng nào 
Phước thì được hưởng quả cao 

Tội thì đọa lạc sa vào ngục sâu 

Máy lời khuyên nhủ đuôi đầu 

Thiện nam tín nữ chớ hầu lạt phai 
Chí công trì giới đừng sai 

Ngày sau kết quả về ngay Niết-bản. 
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Karaniya Metta Sutta — Bác Ái Kinh 


Khi ở nơi thanh vắng có sự kinh sợ hoặc các phi nhơn khuấy rồi bát câu ở noi 
nào thì nên đọc kinh bác ái để ngăn ngừa các sự kinh sợ ấy. 


1. Кагашуа m'attha-kusalena 
Yam tam santam padam abhisamecca 
Sakko ujü ca suhujü ca 
Suvaco c'assa mudu anatimani. 

2. Santussako ca subharo ca 
Appakicco ca sallahukavutti 
Sant'indriyo ca nipako ca 
Appagabbho kulesu ananugiddho. 

3. Na ca khuddam samacara kifici 
Yena viññũ pare upavadeyyum 
Sukhino và khemino hontu 
Sabbe satta bhavantu sukhitatta. 

4. Ye keci panabhüt'atthi 
Tasa và Шауага va anavasesa 
Птоһа và ye mahanta và 
Мајјіта гаѕѕака anukathüula. 

5. Dittha уа ye уа addittha 
Ye ca düre vasanti avidüre 
Bhūtā và sambhavesi và 
Sabba satta bhavantu sukhitatta. 

6. Na paro param nikubbetha 
N'atimafifietha katthaci nam kifici 
Вуагоѕапа patighasafifia 
Naññamaññassa dukkhamiccheyya. 

7. Mata уаћа niyam puttam 
Ayusà ekaputtamanurakkhe 
Evam'pi sabba bhütesu 
Manasam bhãvaye aparimanam. 

8. Mettafica sabba lokasmim 
Мапаѕат Бһауауе aparimanam 
Uddham adho ca tiriyafica 
Asambadham averam asapattam. 

9. Titthaficaram nisinno và 
Ѕауапо và yàva'tassa vigatamiddho 
Etam satim adhittheyya 
Brahmametam viharam idhamahu. 

10. Ditthifica anupagamma 


1. Người trí tuệ biết rõ những sự 
hữu ích muốn giác ngộ theo các 
pháp yên lặng là Niét-bàn thì người 
ау nên có sự dóng mãnh thân, khẩu, 
ý chân chánh dễ dạy tánh nết mềm 
mỏng không ngã mạng thái quá. 

2. Là người tri túc dé duói ít bận tón 
thân tâm nhẹ nhàng, có lục căn 
thanh tịnh, có trí tuệ, rất cần thận, 
không quyền luyến theo kẻ thé. 

3. Các bậc trí tuệ hằng khinh bỉ 
những kẻ khác, tạo những nghiệp 
ác nào dầu là nhỏ nhen chút ít, thì 
người có trí không nên hành theo 
những nghiệp ây. Nên rải lòng bác 
ái đến tất cả chúng sanh như vầy: 
“Cầu xin cho tất cả chúng sanh 
hằng được sự an уш, yên ón”. 


4. Tát cà chúng sanh khóng có han 
dinh, dàu 1а chúng sanh có sự kinh 
hài là cón lóng tham muón һойс các 
bác hién triét dà düt lóng tham 
muốn. Chúng sanh nào có thân 
hình dài hoặc lớn, trung hoặc vắn, 
оду hoặc béo. 

5. Chúng sanh mà ta thấy hoặc 
không thấy được, ngụ nơi xa hoặc 
gần, đã sanh ra rồi hoặc đang tìm 
nơi thoát sinh: cầu xin cho chúng 
йу hằng được sự an vui. 

6. Chúng sanh không nên hăm dọa 
và hãm hại nhau, không nên khinh 
dé kẻ khác, dầu là nhỏ nhen chút ít, 
không nén làm khó nhau vì sự nóng 
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Silavà dassanena sampanno giận bát binh là sự bực tức trong 
Kamesu vineyya gedham tám. 
Na h  jàtu gabbha-seyyam 


e 7. Nguói me dám liéu sanh mang 
punarett ti. 


dé bào duóng con minh là con mót 
thé nào thi nén rái lóng bác ái vó 
luong vó bién dén tát cà chüng sanh 
cüng nhu thé ду. 


10. Người có tâm bác ái không tà kiến 
có giới hạnh được đắc Tu-đà-hườn là 
người đã dứt bỏ sự vui thích theo ngũ 
trần và không còn thọ sanh vào thai 
Бао nữa. 


8. Người có tâm bác ái vô lượng vô 
biên là không bực tức, không thù 
oán không kẻ nghịch nên rải đến tất 
cả chúng sanh trên thế giới là rải 
phía trên, phía dưới, bên ngang уа 
khoảng giữa. 

9. Người ấy dầu lúc đi, đứng, nằm, 
ngồi, không có ngủ mê lúc nào thì 
nên niệm lòng bác ái đến lúc ấy. 
Các bậc trí tuệ gọi những tư cách 
åy là phám hanh trong Phật pháp. 
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Pattidàna Саа — Kinh Hồi Hướng 
. Theo trong Phật giáo người Phật tử mỗi khi làm được phước lành nào thì nên 
hôi hướng phước báu đên tât cả chúng sanh như sau: 


Yam kifici kusalakammam kattabbam 
kiriyam mama. Kaye vacamanasa 
tidase sugatam katam ye satta safifiino 
atthi, ye ca satta asaññino katam 
риййа phalam mayham, sabbe bhagi 
bhavantute. Ye tam katam suviditam 
dinnam puññaphalam тауа. Ye са 
tatha па  jananti deva рапіуа 
nivedayum sabbe lokamhi ye sattà 
jivantahara hetuka manuññam 
bhojanam sabbe labhan tu mama 
cetasati. 


Loi Viét: 
Phuóc cán tói dà tao thành 
Do thán, kháu, y tu hành gieo nén 
Déu là phuóc báu уйпр bén 
Có thể tiếp chúng độ lên thiên dàng 


Cung trời Dao Loi thọ nhàn 

Chúng sanh hữu tưởng nhân gian sa 
bà 

Chư Thiên Phạm thiên cùng là 

Bậc trời Vô tưởng được mà hưởng 
an 

Phước tôi hồi hướng dâng ban 
Chúng sanh hay biết hoàn toàn lãnh 
thâu 

Bằng ai chưa rõ lời cầu 

Xin cùng Thiên chúng đến hầu 
mách ngay 

Có người làm phước được rày 

Lại đem hài hướng hiện nay khắp 
cùng 

Chúng sanh hoan hỷ lãnh chung 
Hưởng được phước quí ung dung 
thanh nhàn 

Chúng sanh thế giới các hàng 

Bởi nhờ thọ thực sanh an mạng 
trường 

Xin thâu phước báu cúng dường 
Hóa thành thực phẩm mùi hương 
thoả lòng. 


Bài kinh này đọc nơi chùa chiên, tịnh ха, sau khi nghe pháp hoặc tụng kinh 


Ya  devata santi  vihara уаѕіпі 
thüpeghare bodhighare tahim tahim 
tadhamma dãnena bhavantu pūjitā 
sotthim karontedha vihara mandale. 
Тһега ca majjhà navaka ca bhikkhavo 
saramika danapati upasaka gama ca 
desa nigamà ca 155ага. Sappanabhüta 
sukhita bhavantute. Jalabuja yapi ca 
andasam bhava. Samsedajata 
athavopapatika. Niyanikam dhamma, 


Sé dùng pháp thí tiện bề cúng dâng 
Rồi xin gia hộ chư tăng 

Cửa từ ân náu phước hằng hà sa 
Tỳ khưu chăng luận trẻ già 

Cao hạ trung hạ hoặc là mới tu 
Thiện nam tín nữ công phu 

Đều là thí chủ đồng phù trợ nhân 
Những người trong khắp thôn lân 
Kiều cư châu quận được phần an 
khương 

Chúng sanh bốn loại thông thường 
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varam paticca te. Sabbepi dukkhassa  Noãn thai thấp hóa khi nương pháp 
karontu samkhayam. lành 

Thatu ciram satam dhammo dhamma Giái thoát phuóc báu nén hành 
dharã ca puggalà saħgho hotu samaggo Đặng mà dứt khó chuyền quanh 
va atthàya ca hitàya ca amhe rakkhatu оа dày 

sadhammo sabbepi dhammacãrino Cầu cho hung thanh lâu dài 


vuddhim sampapuneyyama Рһар thiện trí thức các ngài mở 
dhammariyappavedite. mang 
Buc tu xin duoc binh an 
Loi Viét: Cầu cho tăng chúng các hàng hòa 
Ngưỡng cầu các dáng Chư Thiên nhau 
Trong vòng tịnh xá ngự yên hằng ngày Lại thêm phẩm hạnh thanh cao 
Ngự nơi đền tháp xưa nay Những quả lợi ích kết mau kịp thì 
Những nơi biệt thất nơi cây bồ đề Cầu xin pháp bảo hộ trì 
Chúng tôi xin tụ hội về Cho người tu đã qui y Phật rồi 


Xin cho cả thảy chúng tôi 
Tân hóa trong Pháp Phật roi giáo 
truyen. 


Phận su cu sĩ nên hành thêm 


Ngoài những phận sự đã giải ở phía trước người cư sĩ nên thêm hạnh bó thí, 
làm phước đê gieo duyên lành thêm và cũng đê trừ bớt lân lân tâm tham lam bỏn 
xén, nên trì giới cho tinh nghiêm tùy theo khả năng minh như đã giải ở phía trước. 
Nhu có thì giờ rảnh và muốn tinh tán lên thêm thì nên niệm Phật, tham thiền cho 
tâm được yên lặng trong sạch, mới có thê minh tâm kiên tánh được. 


Cách niệm Phật 


Người nào muốn niệm Phật tham thiên thì trước hết cần phải có 2 điều kiện 
là: phải được thong thả không bận rộn; phải ở chỗ thanh văng. Khi có đủ 2 điều 
kiện ấy rồi thì nên ngồi kiết già hoặc bán già, day mặt về hướng đông, tay mặt dé 
lén tay trái, thàn minh ngay tháng, nhám mát lai уйа vira, rôi suy xét 10 tội ngũ 
trần (coi nơi quyên niệm thân) xong rải lòng bác ái tóm tắt như уйу: “Cầu xin 
cho tất cả Chư Thiên và nhân loại cùng chúa 4 loài rắn nhu là Virüpakkha (Quí- 
ru-bác-khá),  Eràpatha (Ê-rá-bátthá), ^ Chabyaputta (Xắp-phya-bút-tá), 
Kanhãgotamaka (Canh-ha-go-tam-má-cá) cùng tất cả loài thú không chân, hai 
chân, bốn chân, nhiều chân, xin cho tất cả chúng sanh ấy hằng được các sự yên 
vui”. Kế tiếp lựa một hiệu Phật nào tùy thích trong 9 hiệu hoặc niệm luôn hết 
cũng được. Niệm chậm rãi từ từ cho đến khi hi lạc hoặc triệu chứng phát sanh 
lên. Nhưng tốt hơn trước khi niệm nên kiếm vị thiền sư nào giao phó tánh mạng 
đặng nương nhờ học hỏi để khỏi sợ lầm lạc lối và tránh khỏi sự tai hại. 


Pali dé xin học tham thiền 
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“Imaham bhante attabhavam tumhakam pariccajami. 
Dutiyampi....Tatiyampi...— Bạch Đại đức tôi xin giao phó thân này đến ngài dé 
mong cầu học pháp tham thiền. Lần thứ nhi...làn thứ ba...” 

Thưở Đức Phật còn tại thế các vị tỳ khưu thường khi muốn học pháp thiền 
định thì đến giao phó tánh mạng cho đức Phật mà xin Phật cho một đề mục khi 
Ngài nhập diệt thì các môn đệ xin các bậc Thánh nhơn các bậc nằm lòng Tam 
tạng hoặc các vị đầu đà từng hành pháp thiền định hoặc các vị thiền sư để làm 
nơi nương nhờ vì trong lúc tham thiền có nhiều khi những hiện tượng phát sanh 
lên đáng ghê sợ nếu không có nơi nương nhờ hoặc у lại thiền định ấy sẽ bị hư 
hỏng và có sự tai hại chắng sai. 


— Dứt tác phẩm Cư sĩ thực hành — 


